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I. TIN LŨ TRÊN CÁC SÔNG TỪ HÀ TĨNH ĐẾN THỪA THIÊN HUẾ:

  Lũ trên sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) và Kiến Giang (Quảng Bình) đang xuống.    Mực nước lúc 7h ngày 25/9 trên sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ là 10,33m (trên BĐ1: 0,33m), tại Hòa Duyệt là 8,05m (trên BĐ1: 0,55m); trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy là 1,70m (trên BĐ1: 0,5m).

Dự báo: Lũ trên sông Ngàn Sâu và sông Kiến Giang tiếp tục xuống. Sáng ngày 25/9, mực nước trên sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt xuống mức 8,0m (trên BĐ1: 0,5m); trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy là 1,7m (trên BĐ1: 0,5m). Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng trũng, ven sông tại tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình đặc biệt là các huyện: Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Lệ Thủy. Rủi ro thiên tai cấp 1. 

II. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT:

2.1.Tình hình thời tiết:

- Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. 

- Các nơi khác: Nhiều mây, có mưa vài nơi.

2.2.  Tình hình mưa: 
2.2.1. Lượng mưa ngày: từ 19h00 ngày 23/9 đến 19h00 ngày 24/9, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, phổ biến từ 30 – 70mm, có nơi mưa rất to (các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa), một số nơi có lượng mưa lớn hơn như:
	Tiên Yên (Quảng Ninh)
	109 mm
	
	Sầm Sơn (Thanh Hóa)
	151 mm

	Tân Lạc (Hòa Bình)
	79 mm
	
	Thanh Hóa (Thanh Hóa)
	174 mm

	Đông Xuyên  (Hải Phòng)
	77 mm 
	
	Lệ Thủy (Quảng Bình)
	80 mm

	Ba  Lạt (Thái Bình)
	83 mm
	
	Hải Tân (Quảng Trị)
	91 mm

	Thanh Hóa (Thanh Hóa)
	141 mm
	
	Eakmat (Đăk Lăk)
	77 mm


2.2.2. Lượng mưa đêm: từ 19h00 ngày 24/9 đến 07h00 ngày 25/9, trên khu vực cả nước rải rác có mưa, lượng mưa phổ biến từ 20-30mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Tiên Yên (Quảng Ninh)
	46 mm
	
	Eakmat (Đăk Lăk) 
	37 mm

	Hải Tân (Quảng Trị)
	33 mm
	
	Quảng Ninh (Lâm Đồng)
	66 mm

	Võ Xu (Bình Thuận)
	39 mm
	
	Hòa Bình (Tiền Giang)
	42 mm


2.2.3. Lượng mưa 3 ngày: từ 19h00 ngày 21/9 đến 19h00 ngày 24/9, các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 150-200mm, tập trung vào các ngày 22 và 23/9;  một số trạm có tổng lượng mưa lớn như:

	Quảng Châu (Thanh Hóa)
	209 mm
	
	Lệ Thủy (Quảng Bình)
	392 mm

	Quỳnh Lưu (Nghệ An)
	230 mm   
	
	Hiền Lương (Quảng Trị)
	320 mm

	Hương Khê (Hà Tĩnh)
	330 mm   
	
	Kim Long (Thừa Thiên Huế)
	200 mm


III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN 

3.1. Các sông Bắc Bộ:
Mực nước sông Thao đang xuống, mực nước các sông khác đang biến đổi chậm và ở mức thấp, lúc 7h00 ngày 25/9 mực nước sông Hồng tại Hà Nội là 2,94m, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại là 0,98 m.
Dự báo: Mực nước sông Lô tiếp tục dao động theo điều tiết của các hồ thủy điện. Mực nước sông Thao và hạ lưu sông Hồng sẽ xuống, mực nước hạ lưu các sông trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Đến 7h00 ngày 26/9, mực nước sông Hồng tại Hà Nội có khả năng ở mức 2,55m, đến 19h00 ngày 25/9, mực nước tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,55m.
3.2. Các sông Trung Bộ và Tây Nguyên

Mực nước các sông từ Quảng Bình đến Quảng Trị đang xuống. Mực nước các sông khác đang biến đổi chậm.
3.3. Các sông Nam Bộ: 

Mực nước sông Cửu Long đang xuống theo triều. Mực nước sông Đồng Nai biến đổi chậm. 
Dự báo: Mực nước sông Cửu Long tiếp tục xuống sau đó lên lại. Đến ngày 28/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu có khả năng ở mức 2,85m; tại Châu Đốc ở mức 2,40m. Trong 24h tới mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 111,35m.
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
4.1. Hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo nhanh ngày 24/9/2016 của Vụ Quản lý CTTL&ATĐ, tình hình các hồ chứa thủy lợi như sau:

- Tình hình tích nước các hồ chứa:

+ Hồ chứa của các tỉnh miền núi phía Bắc hầu hết đạt từ 70-90% dung tích thiết kế. Một số hồ đạt trên 90% dung tích thiết kế như: Pa Khoang (Điện Biên); Bò Lạc, Đại Lải, Suối Sải, Vân Trục (Vĩnh Phúc); Núi Cốc (Thái Nguyên); Tà Keo (Lạng Sơn); Khe Chè (Quảng Ninh); Đồng Mô (Hà Nội).

+ Hồ chứa của các tỉnh Bắc Trung Bộ đạt từ 35- 65% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt trên 80% dung tích thiết kế như: Tây Trác, Cống Khê, Duồng Cốc, Bỉnh Công (Thanh Hóa); Sông Sào (Nghệ An); Kim Sơn (Hà Tĩnh); Phú Vinh (Quảng Bình), Mỹ Xuyên (Thừa Thiên Huế).

+ Hồ chứa của các tỉnh Nam Trung Bộ đạt từ 30- 50% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt trên 80% dung tích thiết kế như: Thạch Bàn (Quảng Nam); Hòn Lập (Bình Định); Tiên Du (Khánh Hòa); Trà Co (Ninh Thuận); Cà Giây, Sông Lòng Sông (Bình Thuận).
+ Hồ chứa của các tỉnh Tây Nguyên đạt từ 55-80% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt trên 80% dung tích thiết kế như: Đắk Uy (Kon Tum); Ia Hrung (Gia Lai); Ea Soup Thượng ( Đắk Lắk); Đạ Tẻ, Đạ Hàm (Lâm Đồng).

+ Hồ chứa của các tỉnh Đông Nam Bộ đạt từ 50-70% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt mức cao hơn như: Gia Ui , Sông Mây (Đồng Nai).


- Tình hình đảm bảo an toàn hồ chứa: Hiện các hồ chứa đều đảm bảo an toàn. Các hồ chứa có tràn xả lũ bằng cửa van đang vận hành theo đúng quy trình; các địa phương và chủ hồ tổ chức trực ban 24/24h, thường xuyên theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình.
4.2. Hồ chứa thủy điện:

- Hồ chứa thủy điện cắt lũ trên hệ thống sông Hồng:

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HDBT(m)

	Sơn La
	7h
	24/9
	206,83
	115,51
	1.945
	973
	215,0

	
	
	25/9
	207,14
	114,32
	1.689
	300
	

	Hòa Bình
	7h
	24/9
	112,91
	13,11
	1.220
	1.950
	117,0

	
	
	25/9
	112,79
	11,50
	360
	290
	

	Tuyên Quang
	7h
	24/9
	112,60
	47,41
	192
	0
	120,0

	
	
	25/9
	112,63
	47,21
	193
	0
	

	Thác Bà
	7h
	24/9
	52,80
	20,80
	309 (Qvào TB ngày 24/9)
	212 (Qra TB ngày 24/9)
	58,0

	
	
	25/9
	52,82
	20,82
	
	
	


- Các hồ chứa thủy điện khác:

Theo báo cáo nhanh ngày 25/9 từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công thương, trong số 157 hồ cập nhật thông tin có 05 hồ đang xả tràn, cụ thể:

- Khu vực Bắc Bộ 01 hồ: Lai Châu: 96/882 (m3/s).

- Khu vực Bắc Trung Bộ 01 hồ: Hố Hô: 120/139 (m3/s).

- Khu vực Tây Nguyên 03 hồ: Đa Dâng 2: 41/86; Đăk Nông 2: 12/30; Ia Grai 3: 90/140 (m3/s).
V. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI:
- Văn phòng TT Ban Chỉ đạo TWPCTT thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết, mưa lũ, chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo tới các thành viên BCĐ TW về PCTT và BCH PCTT&TKCN các địa phương; đôn đốc các địa phương thực hiện công điện số 25/CĐ-TW ngày 20/9/2016 của Văn phòng Ban chỉ đạo TWPCTT và Văn phòng Ủy ban quốc gia TKCN.
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mưa lũ, tổ chức trực ban nghiêm túc theo nội dung Công điện 25/CĐ-TW ngày        20/9/2016 của VPTT BCĐ TW về PCTT.

VI. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO MƯA LŨ
Theo báo cáo nhanh số 64/BC-PCTT ngày 24/9/2016 của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Bình, tính đến 19h ngày 24/9/2016, tình hình thiệt hại do mưa lũ từ ngày 20/9/2016 như sau:    

Gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi: 4.853 con (gia súc 03 con; gia cầm: 4850 con); đê cấp IV sạt lở: 800m; kênh mương bị vùi lấp, hư hỏng: 260m; đường giao thông liên thông, nội đồng bị  xói lở: 3495m và một số thiệt hại khác. Ước tính thiệt hại: 19,4 tỷ đồng./.
	Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;
- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;
- Tổng cục Thủy sản;
- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Tăng Quốc Chính
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